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DANH SÁCH 

Các cá nhân thuộc tỉnh Đắk Nông  

được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”  
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 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

 I Các đơn vị trực thuộc 

Sở GDĐT ( 55) 

 

1.  Bà Vương Thị Thu Trúc Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - Chính trị tư 

tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo  

2.  Bà Nguyễn Thị Thu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo  

3.  Bà Phan Thị Hải Yến Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo  

4.  Ông Trần Thanh Ảnh Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa 

nhập tỉnh Đắk Nông 

5.  Ông Nguyễn Ngọc Lâm Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An 

6.  Ông Nguyễn Khắc Để Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An 

7.  Ông Trần Văn Trung Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An 

8.  Ông Đặng Thành Nhơn Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An 

9.  Bà Bùi Thị Liên Nhân viên, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An 

10.  Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An 

11.  Bà Nguyễn Thị Bích Huệ Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An 

12.  Bà Nguyễn Thị Tuyến Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An 

13.  Ông Vương Xuân Trung Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông Phan Bội 

Châu 

14.  Bà Lê Thị Lương Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu 

15.  Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 

16.  Bà Trần Thị Cẩm Lệ Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 

17.  Bà Trần Thị Hiền Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 

18.  Bà Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 

Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 

19.  Bà Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 

20.  Ông Võ Duy Tùng Nhân viên, Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 

21.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Bạch Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 

22.  Bà Đặng Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh 

Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 
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23.  Bà Phạm Thị Kiều Oanh Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 

24.  Ông Nguyễn Văn Diệp Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 

25.  Bà Trần Thế Thị Kim Hà Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 

26.  Bà Hoàng Thị Thanh Huệ Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 

27.  Bà Mạc Thị Hồng Mai Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 

28.  Ông Vũ Hoài Nam Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 

29.  Bà Tôn Thị Quý Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 

30.  Ông Trần Văn Tuyển Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông Phan 

Chu Trinh 

31.  Bà Nguyễn Thị Thục Lan Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 

32.  Bà Phan Thị Minh Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 

33.  Bà Nguyễn Thị Ánh Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 

34.  Bà Phan Thị Kim Dung Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 

35.  Bà Lê Thị Việt Đức Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 

36.  Ông Phan Trường Minh Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 

37.  Bà Lý Thị Xuyến Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 

38.  Ông Hoàng Nguyên Văn Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 

39.  Ông Phạm Quốc Khánh Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Phan Chu 

Trinh 

40.  Ông Ngô Thạch Anh Phó Hiệu trưởng, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Đắk Mil 

41.  Ông Tô Duy Cường Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Đắk Mil 

42.  Ông Thái Quốc Hiển Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Đắk Mil 

43.  Ông Mai Trung Tuyến Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Đắk Mil 

44.  Ông Lại Thế Hương Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Đắk Mil 

45.  Bà Bùi Thị Hồng Xuân Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Đắk Mil 
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46.  Ông Lê Đức Ánh Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại 

ngữ, Tin học  

47.  Ông Tạ Ngọc Bảo Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông chuyên 

Nguyễn Chí Thanh 

48.  Ông Ngô Thanh Thuận Giáo viên, Trường Trung học phổ thông chuyên 

Nguyễn Chí Thanh 

49.  Ông Lê Văn Hà Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông Đắk Glong 

50.  Bà Phạm Thị Hải Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông Gia Nghĩa 

51.  Bà Nguyễn Thị Nhụy Kính Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông Gia Nghĩa 

52.  Ông Phan Trường Quân Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Gia Nghĩa 

53.  Bà Hoàng Thị Kim Phương Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Gia Nghĩa 

54.  Bà Lê Thị Trí Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Gia Nghĩa 

55.  Bà Phạm Thị Mận Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Gia Nghĩa 

 II Huyện Đăk Song (19)  

56.  Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên, Trường Mầm non Hướng Dương 

57.  Ông Đinh Xuân Long Giáo viên, Trường Tiểu học Trưng Vương 

58.  Bà Đào Thị Hoa Giáo viên, Trường Tiểu học Trưng Vương 

59.  Bà Hoàn Mỹ Lệ Giáo viên, Trường Tiểu học Trưng Vương 

60.  Bà Chu Thị Kim Hoàn Giáo viên, Trường Tiểu học Trưng Vương 

61.  Bà Đặng Thị Thanh Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm 

62.  Ông Nguyễn Quốc Thuỷ Giáo viên, Trường Tiểu học Tô Hiệu 

63.  Bà Nguyễn Thị Hoa Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Kim Đồng 

64.  Bà Lương Thị Thuỳ Hương Giáo viên, Trường Tiểu học Kim Đồng 

65.  Ông Nguyễn Hồng Anh Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân 

66.  Bà Ngô Thị Hải Nhân viên kế toán, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân 

67.  Ông Trần Đăng Quân Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Ngô Gia Tự 

68.  Ông Nguyễn Mạnh Hùng Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Ngô Gia Tự 

69.  Bà Bùi Thị Út Giáo viên, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 

70.  Bà Tăng Thị Tuyết Mai Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo 

71.  Bà Hà Thị Hoà Giáo viên, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo 

72.  Bà Phạm Thị Thu Trà Giáo viên, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo 

73.  Ông Nguyễn Hữu Thức Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi 

74.  Bà Phan Thị Ngọc Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi 

 III Huyện Cư Jút (68)  

75.  Bà Doãn Thị Hà Phó Hiệu trưởng, Trường Mẫu giáo Tâm Thắng 

76.  Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên, Trường Mẫu giáo Tâm Thắng 

77.  Bà Nông Thị Nấm Giáo viên, Trường Mẫu giáo ĐăkDrông 

78.  Bà Nông Thị Hằng Giáo viên, Trường Mẫu giáo ĐăkDrông 

79.  Bà Lê Thị Thoa Hiệu trưởng, Trường Mẫu Giáo Ea Pô 
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80.  Bà Bùi Thị Bằng Phó Hiệu trưởng, Trường Mẫu Giáo Ea Pô 

81.  Bà Trần Vi Hiền Hiệu trưởng, Trường Mẫu giáo tư thục Hoa Mai 

82.  Bà Phạm Thị Thắm Phó Hiệu trưởng, Trường Mẫu giáo tư thục Hoa Mai 

83.  Bà Phạm Thị Lương Giáo viên, Trường Mẫu giáo tư thục Ánh Dương 

84.  Bà Đặng Thị Ngọc Bích Giáo viên, Trường Mẫu giáo tư thục Ánh Dương 

85.  Bà Mai Thị Thành Giáo viên, Trường Mẫu giáo tư thục Ánh Dương 

86.  Bà Nguyễn Thùy Giang Giáo viên, Trường Tiểu học Kim Đồng 

87.  Bà Trần Thị Mai Xoan Giáo viên, Trường Tiểu học Kim Đồng 

88.  Bà Lê Thị Thuận Giáo viên, Trường Tiểu học Kim Đồng 

89.  Bà Đặng Thị Nhật Linh Giáo viên, Trường Tiểu học Kim Đồng 

90.  Bà Trương Thị Hiên Giáo viên, Trường Tiểu học Kim Đồng 

91.  Bà Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo viên, Trường Tiểu học Kim Đồng 

92.  Bà Phạm Thị Chiến Giáo viên, Trường Tiểu học Kim Đồng 

93.  Bà Trần Thị Lan Giáo viên, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 

94.  Ông Nguyễn Thanh Còi Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 

95.  Bà Lê Thị Thành Giáo viên , Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 

96.  Bà Trần Thị Thu Thảo Giáo viên, Trường Tiểu học Ngô Quyền 

97.  Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên, Trường Tiểu học Lê Lợi 

98.  Bà Quách Thị Bằng Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Du 

99.  Bà Lục Thị Oanh Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Du 

100.  Bà Đỗ Thị Thanh Ngọc Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ 

101.  Bà Phạm Thị Hoài Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ 

102.  Bà Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu 

103.  Bà Trần Thị Văn Thơ Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu 

104.  Bà Phan Thị Kim Dung Giáo viên, Trường Tiểu học Chu Văn An 

105.  Bà Trịnh Thị Huyền Giáo viên, Trường Tiểu học Chu Văn An 

106.  Bà Phạm Thị Thu Phúc Giáo viên, Trường Tiểu học Y Jút 

107.  Bà Bế Thị Triều Giáo viên, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 

108.  Bà Nông Thị Phương Giáo viên, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 

109.  Bà Bế Thị Châm Giáo viên, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 

110.  Bà Mã Thị Bích Hảo Giáo viên, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 

111.  Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 

112.  Ông Lê Viết Thể Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng 

113.  Ông Quản Văn Lực Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng 

114.  Bà Vương Thị Dân Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng 

115.  Bà Trịnh Thị Thanh Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng 

116.  Bà Trần Thị Như Hiền Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng 

117.  Ông Nguyễn Thành Công Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng 
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118.  Ông Trần Văn Tương Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái 

119.  Bà Lê Thị Hạnh Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái 

120.  Bà Võ Thị Tú Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái 

121.  Bà Phạm Thị Nga Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng 

122.  Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng 

123.  Ông Trần Văn Dương Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng 

124.  Bà Hồ Thị Thanh Hải Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng 

125.  Bà Văn Thị Kim Tiến Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng 

126.  Ông Lê Văn Dũng Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng 

127.  Ông Nguyễn Văn Phương Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng 

128.  Ông Nguyễn Phú Khánh Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng 

129.  Bà Huyền Tôn Nữ Bảo Oanh Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng 

130.  Bà Phạm Thị Thu Hường Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ 

131.  Bà Phạm Thị Hoa Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ 

132.  Ông Trương Công Khánh Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ 

133.  Bà Võ Thị Kim Ái Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ 

134.  Ông Trần Minh Hải Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ 

135.  Bà Lê Thị Khuyên Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ 

136.  Ông Nguyễn Huy Hùng Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ 

137.  Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành 

138.  Bà Nguyễn Thị Hạ Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành 

139.  Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên, Trường Mẫu Giáo EaT'ling 

140.  Bà Lý Thị Hòa Giáo viên, Trường Mẫu Giáo EaT'ling 

141.  Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên, Trường Mẫu Giáo EaT'ling 

142.  Bà Nguyễn Thị Liên Nhân viên y tế, Trường Mẫu Giáo EaT'ling 

Danh sách trên có 142 cá nhân./. 
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